
NGHE ĐỌC VIẾT NÓI TỔNG

1 403140 Lý Thị An 19 28 28 14.5 89.5 Đạt

2 402123 Phạm Thùy Dương 18 30 25 17 90 Đạt

3 402150 Đỗ Thị Giang 15 20 19 16 70 Đạt

4 402158 Tô Thị Thu Hà 18 22 18 17 75 Đạt

5 401603 Vũ Hồng Hạnh 16 26 22 15 79 Đạt

6 402571 Lục Minh Hoài 12 24 1 11.5 48.5 Không Đạt

7 402749 Ma Thị Thu Hoài 17 21 13 17 68 Đạt

8 400946 Lý Thị Thanh Huế 19 25 22 14 80 Đạt

9 401670 Hoàng Văn Hưng Không Đạt

10 402163 Lê Thị Mai Hương 20 28 23 17 88 Đạt

11 402043 Nguyễn Thị Thiên Hương 11 18 1.5 0 30.5 Không Đạt

12 401667 Trương Văn Hướng 17 23 23 12 75 Đạt

13 402157 Hà Thị Hường 18 24 24 13 79 Đạt

14 401158 Đinh Thị Huyền 12 21 4 8 45 Không Đạt

15 402868 Hoàng Thế Lập 20 29 18 20 87 Đạt

16 402042 Lò Mùi Liễu 20 28 26 17 91 Đạt

17 401269 Đinh Thị Hoài Linh 19 26 15 17 77 Đạt

18 401658 Nông Thị Loan 15 23 12 12 62 Đạt

19 401671 Nguyễn Văn Lực 18 29 6 0 53 Không Đạt

20 401452 Đặng Thị Múi 17 22 18 16 73 Đạt

21 402547 Hồ Thị Mỹ 17 23 20 15 75 Đạt

22 402071 Lục Thị Thanh Ngân 16 22 22 16 76 Đạt

23 402372 Lục Thị Nhình 15 26 22 16 79 Đạt

24 401669 Đinh Thị Phương 13 15 1.5 29.5 Không Đạt

25 403628 Phạm Thị Linh Phương 19 28 28.5 19.5 95 Đạt

26 401151 Nông Thị Quyên 10 17 12 10.5 49.5 Không Đạt

27 402648 Nguyễn Thị Sang 20 30 26 19 95 Đạt

28 401450 Mã Thị Thanh 13 24 20 12.5 69.5 Đạt

29 401148 Quàng Thị Thanh 12 23 12 14 61 Đạt

30 402456 Hoàng Minh Thành 14 23 10.5 10 57.5 Đạt

31 401841 Đỗ Thị Phương Thảo 18 25 25 19 87 Đạt

32 402251 Nông Phương Thảo 19 27 21 19.5 86.5 Đạt

33 403267 Huỳnh Thị Kim Thúy 20 29 28 19 96 Đạt

34 403653 Lự Thị Thúy 19 24 25 15 83 Đạt

35 401657 Trương Thị Ánh Tuyết 14 20 13 11 58 Đạt

36 400947 Bàn Thị Vân 7 20 20 12 59 Đạt
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37 402866 Nông Tư Vi 20 26 22.5 20 88.5 Đạt

CB CNTT THANH TRA ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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